
PHỤ LỤC
DANH MỤC CÁC TUYẾN ĐƯỜNG HỖ TRỢ XI MĂNG ĐỂ XÂY DỰNG ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN

NĂM 2025 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ THIỆN TÍN
(Kèm theo Tờ trình số           /TTr - PKT ngày         tháng 9 năm 2025 của Phòng Kinh tế xã Thiện Tín)

TT Tên công trình/tuyến đường Chiều dài
(m)

Cấp đường
 thực hiện

Khối lượng
xi măng    (Tấn)

Ghi chú

1 Tuyến nhà ông Nguyễn Hoàng - Ngô Đương 15 D 1,20 Xuân Hòa

2 Tuyến nhà ông Phạm Hoàng đến giáp Nguyễn
Hoàng - Ngô Đương 44 D 3,52 Xuân Hòa

3 Tuyến nhà ông Thủy - nhà ông Thao 50 D 4,00 Nhơn Lộc 2
4 Tuyến nhà ông Trấn đến giáp ông Thủy - ông Thao 27 D 2,16 Nhơn Lộc 2
5 Tuyến nhà Nguyễn Thị Phượng - đường trục thôn

Nhơn Lộc 2 26 D 2,08 Nhơn Lộc 2
6 Tuyến  nhà ông Phạm Văn Chức - đường tránh lũ 150 B 23,58 Nhơn lộc 1
7 Tuyến Võ Ân - Dinh Bốn Sứ 105 B 16,51 Trường Lệ
8 Tuyến nhà bà Nguyễn Thị Cơi - Hóc Yên 95 D 7,60 Trường Lệ

9 Tuyến  nhà ông Đỗ Trọng Ngọc - nhà bà Phạm Thị
Nếp 70 D 5,60 Trường Lệ

10 Tuyến đường bê tông nông thôn đi Trần Văn Hải 87 B 13,68  Phú Lâm Đông
11 Tuyến DH53 - Lâm Văn Nhiều 97 B 15,25  Phú Lâm Đông
12 Tuyến Ngã 3 Ông Thọ - Đồng Cây Trâm 50 B 7,86  Phú Lâm Tây
13 Tuyến Bùi Em - Đường liên thôn 150 B 23,58  Bàn Thới
14 Tuyến ĐT624B -Nguyễn Duy Hiến 30 B 4,72  Vạn Xuân 2
15 Tuyến ĐT624B - Vi Lộ 95 B 14,93 Vạn Xuân 2
16 Tuyến Đào Văn Hiển đi Đào Duy Hùng 50 B 7,86 Long Bình
17 Tuyến ngõ Bà Đậu đi giáp vườn ông Hiệp 300 B 47,16 Đồng Miếu
18 Tuyến Gò Chùa đi Ruộng Thế 500 B 78,60 Phú Thọ
19 Tuyến giáp Suối Linh đi Đỗ Minh Thông 35 B 5,50 Phú Khương

20 Tuyến Phạm Văn Minh, Đức Nga đi  Ngô Thọ
Phong 25 B 3,93 Phú Khương
Tổng cộng 2.001 289,3
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